
 

Huyện (Quận, TX, TP):…………​
Tỉnh(TP) ………………………… 

Mẫu số 12 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ ĐẤT TẠI CẤP HUYỆN 

ĐVT: 1.000 đồng/m2 

Nội dung Loại xã​
(ĐB, TD, MN) 

Giá đất điều tra Ghi chú 

Tổng số phiếu Cao nhất Thấp nhất  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Xã (P, TT): …………           

2. Xã (P, TT): …………           

3. Xã (P, TT): …………           

            

  

  …………, ngày…… tháng…… năm……​
Người lập biểu​

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 

 

 

 

Nguồn: Thông tư 69/2017/TT-BTNMT 


